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BNLUX15 BNLUX20 BNLUX30 BNLUX40 BNLUX50 BNLUX70

Đ�N BULB TR� NH�M LUXURY

BNLUX 15

BNLUX 20

BNLUX 30

BNLUX 40

BNLUX 50

BNLUX 70

M� SP

15W

20W

30W

40W

50W

70W

C�ng su�t

Tr�ng

Tr�ng

Tr�ng

Tr�ng

Tr�ng

Tr�ng

�nh s�ng

E27

E27

E27

E27

E27

E27

Đui

24

24

12

12

12

12

SL/Th�ng

108.000


126.000


190.000


260.000


350.000


500.000


Gi�

ø70x128

ø80x145

ø100x175

ø120x205

ø140x245

ø140x245

K�ch th� c
(mm)

Đ�N BULB TR� NH�M ECO

BNECO 20

BNECO 30

BNECO 40

BNECO 50

BNECO 60

M� SP

20W

30W

40W

50W

60W

C�ng su�t

Tr�ng

Tr�ng

Tr�ng

Tr�ng

Tr�ng

�nh s�ng

E27

E27

E27

E27

E27

Đui

50

30

20

20

20

SL/Th�ng

104.000


150.000


190.000


230.000


280.000


Gi�

ø80

ø100

ø115

ø125

ø135

K�ch th� c
(mm)

Đ�N BULB TR� NH�M 12V

12v-24v-20w

12v-24v-D1,5M

M� SP

20W

20W

C�ng su�t

Tr�ng

Tr�ng

�nh s�ng

E27
D y 1,5m
k�p b�nh

Đui

24

24

SL/Th�ng

134.000


174.000


Gi�

ø80x145

ø80x145

K�ch th� c
(mm)

Đ�N BULB TR� PROMAX 12V

BT12v40w

BT12vD1,5M

M� SP

40W

40W

C�ng su�t

Tr�ng

Tr�ng

�nh s�ng

E27
D y 1,5m
k�p b�nh

Đui

20

20

SL/Th�ng

140.000


180.000


Gi�

ø115

ø115

K�ch th� c
(mm)

Đ�N BULB TR� PROMAX

BT-PRO-15

BT-PRO-20

BT-PRO-30

BT-PRO-40

BT-PRO-50

BT-PRO-65

M� SP

15W

20W

30W

40W

50W

65W

C�ng su�t

Tr�ng, V�ng

Tr�ng, V�ng

Tr�ng, V�ng

Tr�ng, V�ng

Tr�ng, V�ng

Tr�ng

�nh s�ng

E27

E27

E27

E27

E27

E27

Đui

50

50

30

20

20

20

SL/Th�ng

56.000


68.000


94.000


120.000


140.000


170.000


Gi�

ø70

ø80

ø100

ø115

ø125

ø135

K�ch th� c
(mm)
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ĐÈN BULB CHANH
Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 

(mm)
SL/thùng Giá

BC1 1W Trắng, Vàng, Đỏ, 
Xanh dương, Xanh lá

E27 ø45x69 50 15.000đ

BC1-7M 1W 7 màu E27 ø45x69 50 38.000đ

ĐÈN NẾN - ĐÈN BẮP NGÔ
Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 

(mm)
SL/thùng Giá

DNE27 4W Vàng E27 Ø35x100 100 36.000đ

DNRE14 3W Vàng E14 Ø35x118 100 36.000đ

DBNE27 5W Vàng E27 Ø29x82 100 40.000đ

ĐUI CẢM ỨNG

ĐÈN NGỦ 2 CHẾ ĐỘ

Mã SP Công suất Kích thước (mm) SL/thùng Giá

DCU 90x40x90 50 130.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

DN2CD 1.5W VÀNG 39x39x62 50 29.000đ

ĐÈN QUẢ NHÓT
Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 

(mm)
SL/thùng Giá

DQNE14 1W Đỏ E14 58x30x85 50 16.000đ

DQNE12 1W Đỏ E12 58x25x70 50 16.000đ

ĐÈN NGỦ CẢM ỨNG  
TRẮNG, VÀNG, HỒNG, XANH

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

DNCU-T 0.5W TRẮNG 65x65x65 24 27.000đ

DNCU-V 0.5W VÀNG 65x65x65 24 27.000đ

DNCU-H 0.5W  HỒNG 65x65x65 24 27.000đ

DNCU-XD 0.5W XANH DƯƠNG 65x65x65 24 27.000đ



8

ĐÈN BULB TRÒN LUXURY

ĐÈN BULB TRỤ RUBY

ĐÈN BULB TRỤ CÔNG SUẤT LỚN LUXURY

ĐÈN BULB TRÒN CẢM ỨNG RADAR

Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá

B3LUX 3W Trắng, Vàng E27 ø45x78 50 32.000đ

B5LUX 5W Trắng, Vàng E27 ø50x95 25 40.000đ

B7LUX 7W Trắng, Vàng E27 ø60x108 25 46.000đ

B9LUX 9W Trắng, Vàng E27 ø60x108 25 48.000đ

B12LUX 12W Trắng, Vàng E27 ø65x112 25 62.000đ

B20LUX 20W Trắng E27 ø80x146 50 76.000đ

B26LUX 26W Trắng E27 ø95x175 30 92.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá 
(VN

BT-RUBY-15 15W Trắng E27 Ø70 50  64,000đ   

BT-RUBY-20 20W Trắng E27 Ø80 50 76,000   đ

BT-RUBY-30 30W Trắng E27 Ø100 30 106,000   đ

BT-RUBY-40 40W Trắng E27 Ø115 20 134,000   đ

BT-RUBY-50 50W Trắng E27 Ø125 20 156,000   đ

BT-RUBY-60 60W Trắng E27 Ø135 20 190,000   đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá 
(VN

BTCSL42 42W Trắng E27 Ø110X198 50  148,000đ   

BTCSL65 65W Trắng E27 Ø130X218 30 206,000đ

BTCSL80 80W Trắng E27 Ø148X248 10 264,000đ

BTCSL120 120W Trắng E27 Ø166X285 10 368,000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá

B9-RADAR 9W Trắng E27 ø60x118 25 97.000đ
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ĐÈN BULB TRỤ NHÔM LUXURY
Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 

(mm)
SL/thùng Giá

BNLUX 15 15W Trắng E27 ø70x128 24 108.000đ

BNLUX 20 20W Trắng E27 ø80x145 24 126.000đ

BNLUX 30 30W Trắng E27 ø100x175 12 190.000đ

BNLUX 40 40W Trắng E27 ø120x205 12 260.000đ

BNLUX 50 50W Trắng E27 ø140x245 12 350.000đ

BNLUX 70 70W Trắng E27 ø140x245 12 500.000đ

ĐÈN BULB TRỤ NHÔM ECO
Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 

(mm)
SL/thùng Giá

BNECO 20 20W Trắng E27 ø80 50 104000đ

BNECO 30 30W Trắng E27 ø100 30 150.000đ

BNECO 40 40W Trắng E27 ø115 20 190.000đ

BNECO 50 50W Trắng E27 ø125 20 230.000đ

BNECO 60 60W Trắng E27 ø135 20 280.000đ

ĐÈN BULB TRỤ NHÔM 12V

ĐÈN BULB TRỤ PROMAX 12V
Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 

(mm)
SL/thùng Giá

1 2v-24v-20w 40W Trắng E27 ø80x145 50 104000đ

12v-24v-D1,5M 40W Trắng Dây 1,5m 
kẹp bình

ø80x145 30 150.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá

12V-24V-20W 20W Trắng E27 ø80x145 24 134.000đ

12V-24V-D1,5M 
Dây 1,5m kẹp bình

20W Trắng E28 ø80x146 30 174.000đ



10

ĐÈN BULB TRỤ DÀI

ĐÈN BULB UFO

Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá

BTD5 5W Trắng, Vàng E27 103X35 50 40.000đ

BTD12 12W Trắng, Vàng E27 145X45 50 60.000đ

BTD16 16W Trắng, Vàng E27 150X55 50 70.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá

BUFO15 15W Trắng E27 120X88 50 96.000đ

BUFO20 20W Trắng E27 150X88 50 126.000đ

BUFO30 30W Trắng E27 180X88 50 160.000đ

BUFO40 40W Trắng E27 230X88 50 210.000đ

ĐÈN BULB TRỤ PROMAX
Mã SP Công suất Ánh sáng Đui Kích thước 

(mm)
SL/thùng Giá

BT-PRO-15 15W Trắng, Vàng E27 ø70 50 56000đ

BT-PRO-20 20W Trắng, Vàng E27 ø80 50 68.000đ

BT-PRO-30 30W Trắng, Vàng E27 ø100 30 94.000đ

BT-PRO-40 40W Trắng, Vàng E27 ø115 20 120.000đ

BT-PRO-50 50W Trắng, Vàng E27 ø125 20 140.000đ

BT-PRO-55 65W Trắng, Vàng E27 ø135 20 170.000đ
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TUBE OVAL 3D

TUBE BÁN NGUYỆT LUXURY

TUBE ĐẦU VUÔNG LUXURY

Mã SP Công suất Màu sắc Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá

TOV3D-38W 38W Trắng 1200x45x25 50  220.000đ   

TOV3D-56W 56W Trắng 1200x60x30 20  360.000đ

TOV3D-76W 76W Trắng 1200x75x35 20  516.000đ

Mã SP Công suất Màu sắc Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá

TBN 1-0.6 18W Trắng 645x75x25 20  200.000đ   

TBN 1-1.2 36W Trắng 1260x75x25 20  300.000đ

Mã SP Công suất Màu sắc Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá

TV0.6-30 30W Trắng 645x70x25 12  260.000đ   

TV1.2-56 56W Trắng 1260x70x25 12  450.000đ

TUBE TRÀN VIỀN OVAL
Mã SP Công 

suất
Màu sắc Kích thước 

(mm)
SL/thùng Giá

TOV0.6-20 20W Trắng 600x61x31 12  200.000đ   

TOV1.2-40 40W Trắng 1200x61x31 12 300.000đ

TOV1.2-40-3M 40W 3 màu 1200x61x31 20 420.000đ

TOV1.2-60 60W Trắng 1200x61x31 12 360.000đ
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TUBE T5 U G LUXURY

T5LUX-0.3
T5LUX-0.6
T5LUX-0.9
T5LUX-1.2

4W
8W

12W
18W

30
30
30
30

300x22x35
600x22x35
900x22x35

1200x22x35

(mm)

TUBE Y TINH LUXURY

TDN9
TDN18
TDN28
TDN42
TDN52

9W
18W
28W
42W
52W

25
25
25
25
25

600x30x35
1200x30x35
1200x30x35
1200x30x35
1200x30x35

(mm)

B TUBE Y TINH LUXURY

BTT T9
BTT T18
BTT T28
BTT T42
BTT T52

9W
18W
28W
42W
52W

25
25
25
25
25

600x30x35
1200x30x35
1200x30x35
1200x30x35
1200x30x35

(mm)
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TUBE MECA
N T M MAGIC 36W

TBR1.2-36 36W 321200x30x35
(mm)

MANG LED ĐÔI 1,2M

MANG LED ĐƠN 1,2M
Mã SP Kích thước 

(mm)
SL/thùng Giá

M0G-1.2 1230x35x17 50 62.000đ

Mã SP Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá

M0DX.2 1230x40x25 50 96.000đ

TUBE ĐẦU VUÔNG LUXURY NEW

TUBE ĐẦU VUÔNG PROMAX

Mã SP Công suất Màu sắc Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá

TV NE W1.2 58W Trắng 1260x70x25 20 320.000đ   

Mã SP Công suất Màu sắc Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá

TĐV1.2-PRO 56W Trắng 1260x70x25 12 240.000đ   
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SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ DOB

N M N LUXURY
N G/

ATLUX6-1M
ATLUX6-3M
ATLUX8-1M
ATLUX8-3M
ATLUX10-1M
ATLUX10-3M

6W
6W
8W
8W

10W
10W

50
50
50
50
30
30

(mm)

ø72
ø72
ø85
ø85

ø105
ø105

N M N LUXURY
T G/ T 

ATLUX8-1M
ATLUX8-3M
ATLUX10-1M
ATLUX10-3M

ATLUX6-3M
ATLUX6-1M

Trắng/ vàng/ trung tính

3 màu
Trắng/ vàng/ trung tính

3 màu

ø105

ø105

6W
6W
8W
8W

10W
10W

50
50

(mm)

ø85
ø85

MẶT Ø118
MẶT Ø118
MẶT Ø140
MẶT Ø140

50 142,000đ
136,000đ
130,000đ

150,000đ
174,000đ
180,000đ

50
30
30

MẶT Ø108

MẶT Ø108ø72
ø72

N M N LUXURY  PLUS
N G/

ATPLUS6-1M
ATPLUS6-3M
ATPLUS8-1M
ATPLUS8-3M
ATPLUS10-1M

6W
6W
8W
8W

10W

50
50
50
50
30

(mm)
ø72
ø72
ø85
ø85

ø105

SL/
Thùng
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ATP7-1M
ATP7-3M
ATP9-1M
ATP9-3M
ATP12-1M
ATP12-3M

7W
7W
9W
9W

12W
12W

80
80
60
60
60
60

(mm)

ø76
ø76
ø90
ø90

ø110
ø110

ĐÈN ÂM TRẦN PROMAX
VIỀN VÀNG/VIỀN BẠC/VIỀN TRẮNG

ATMS-6
ATMS- 9
ATMS- 15

6W
9W

15W

90
60
30

(mm)

ø95
ø118
ø145

N M N G SLIM

ATM7
ATM9
ATM12

7W
9W

12W

100
100
100

(mm)

ø90
ø105
ø130

N M N G ECO

6W
6W
8W
8W

10W
10W

Trắng/ Vàng/ Trung Tính
3 màu

Trắng/ Vàng/ Trung Tính
3 màu

Trắng/ Vàng/ Trung Tính
3 màu

ø72
ø72
ø85
ø85

ø105
ø105

MẶT Ø108
MẶT Ø108
MẶT Ø118
MẶT Ø118
MẶT Ø140
MẶT Ø140

50
50
50
50
30
30

164,000đ
170,000đ
192,000đ
200,000đ
232,000đ
244,000đ

(mm)

N M N LUXURY ECO

ĐÈN ÂM TRẦN LUXURY TAM CẤP
VIỀN VÀNG/VIỀN BẠC

(mm)
ø72
ø72
ø85

MẶT ø108
MẶT ø108
MẶT ø118
MẶT ø118
MẶT ø140
MẶT ø140

ø85
ø105
ø105

6W
6W
8W
8W

10W
10W

50
50
50
50
30
30

 130.000đ
 136.000đ   
 142.000đ   
 150.000đ   
 174.000đ   
 180.000đ   

ATLTC6-1M

ATLTC6-3M

ATLTC8-1M

ATLTC8-3M

ATLTC10-1M

ATLTC10-3M  

ATLECO8-1M
ATLECO8-3M
ATLECO10-1M
ATLECO10-3M

ATLECO6-3M
ATLECO6-1M
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ĐÈN ÂM TRẦN SMD SMART

ĐÈN ÂM TRẦN SMART PLUS
VIỀN VÀNG, VIỀN BẠC

Mã SP Công 
suất

Ánh sáng Lỗ 
khoét

Kích thước 
(mm)

SL/
thùng

Giá

ATSMART-5-1M 5W Trắng, Vàng, Trung tính ø72 MẶT Ø108 50 176.000đ

ATSMART-5-3M 5W 3 màu ø72 MẶT Ø108 50 192.000đ

ATSMART-7-1M 7W Trắng, Vàng, Trung tính ø85 MẶT Ø118 50 212.000đ

ATSMART-7-3M 7W 3 màu ø85 MẶT Ø118 50 232.000đ

ATSMART-9-1M 9W Trắng, Vàng, Trung tính ø105 MẶT Ø140 30 266.000đ

ATSMART-9-3M 9W 3 màu ø105 MẶT Ø140 30 292.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN SMART ECO
VIỀN VÀNG, VIỀN BẠC

Mã SP Công 
suất

Ánh sáng Lỗ 
khoét

Kích thước 
(mm)

SL/
thùng

Giá

ATSMART-5-1M 5W Trắng, Vàng, Trung tính ø72 MẶT Ø108 50 176.000đ

ATSMART-5-3M 5W 3 màu ø72 MẶT Ø108 50 192.000đ

ATSMART-7-1M 7W Trắng, Vàng, Trung tính ø85 MẶT Ø118 50 212.000đ

ATSMART-7-3M 7W 3 màu ø85 MẶT Ø118 50 232.000đ

ATSMART-9-1M 9W Trắng, Vàng, Trung tính ø105 MẶT Ø140 30 266.000đ

ATSMART-9-3M 9W 3 màu ø105 MẶT Ø140 30 292.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN SMART

SỬ DỤNG CHIP LED OSRAM 
DRIVER SỬ DỤNG TỤ AISHI

CHIP LED OSRAM | 
THẾ HỆ MỚI

33
WA
RRANTYWA
RRANTY

WARRANT
YWARRANT
Y

YEARS

33
WA
RRANTYWA
RRANTY

WARRANT
YWARRANT
Y

YEARS
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ĐÈN ÂM TRẦN TRÀN VIỀN VUÔNG, TRÒN
Mã SP Công suất Ánh sáng Lỗ khoét Kích thước 

(mm)
SL/thùng Giá

ATTV10 10W Trắng, Vàng, Trung tính 60-80 90x90x15 50 140.000đ

ATTV18 18W Trắng, Vàng, Trung tính 60-100 120x120x15 50 170.000đ

ATTV24 24W Trắng, Vàng, Trung tính 60-150 173x173x15 50 250.000đ

ATTV36 36W Trắng, Vàng, Trung tính 60-200 225x225x15 50 380.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN SMART TAM CẤP 
VIỀN VÀNG, BẠC

ĐÈN ÂM TRẦN SMART  
VIỀN VÀNG, BẠC, TRẮNG, ĐỒNG

Mã SP Công suất Ánh sáng Lỗ 
khoét

Kích thước 
(mm)

SL/
thùng

Giá

ATSMARTTC-5-1M 5W Trắng, Vàng, 
Trung tính

ø72 MẶT Ø108 50 140.000đ

ATSMARTTC-5-3M 5W 3 màu ø72 MẶT Ø108 50 156.000đ

ATSMARTTC-7-1M 7W Trắng, Vàng, 
Trung tính

ø85 MẶT Ø118 50 156.000đ

ATSMARTTC-7-3M 7W 3 màu ø85 MẶT Ø118 50 176.000đ

ATSMARTTC-9-1M 9W Trắng, Vàng, 
Trung tính

ø105 MẶT Ø140 30 198.000đ

ATSMARTTC-9-3M 9W 3 màu ø105 MẶT Ø140 30 224.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Lỗ 
khoét

Kích thước 
(mm)

SL/thùng Giá

ATSMART-5-1M 5W Trắng, Vàng, 
Trung tính

ø72 MẶT Ø108 50 140.000đ

ATSMART-5-3M 5W Trắng, Vàng, 
Trung tính

ø72 MẶT Ø108 50 156.000đ

ATSMART-7-1M 7W Trắng, Vàng, 
Trung tính

ø85 MẶT Ø118 50 156.000đ

ATSMART-7-3M 7W Trắng, Vàng, 
Trung tính

ø85 MẶT Ø118 50 176.000đ

ATSMART-9-1M 9W Trắng, Vàng, 
Trung tính

ø105 MẶT Ø140 30 198.000đ

ATSMART-9-3M 9W Trắng, Vàng, 
Trung tính

ø105 MẶT Ø140 30 224.000đ

33
WA
RRANTYWA
RRANTY
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YWARRANT
Y

YEARS

33
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RRANTY
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ĐÈN ÂM TRẦN LÕM TRÒN
Mã SP Công suất Ánh sáng Lỗ khoét Kích thước 

(mm) SL/thùng Giá

ATML-6 6W Trắng ø105 MẶT Ø120 100 140.000đ

ATML-6-3M 6W 3 màu ø105 MẶT Ø120 100 170.000đ

ATML-9 9W Trắng ø135 MẶT Ø150 100 170.000đ

ATML-9-3M 9W 3 màu ø135 MẶT Ø150 100 220.000đ

ATML-12 12W Trắng ø155 MẶT Ø170 100 190.000đ

ATML-12-3M 12W 3 màu ø155 MẶT Ø170 100 240.000đ

ATML-18 18W Trắng ø200 MẶT Ø220 100 250.000đ

ATML-18-3M 18W 3 màu ø200 MẶT Ø220 100 320.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN LÕM VUÔNG 1 MÀU

Mã SP Công suất Ánh sáng Lỗ khoét Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

ATVML-6 6W Trắng 105x105 120x120 100 150.000đ

ATVML-9 9W Trắng 135x135 150x150 100 180.000đ

ATVML-12 12W Trắng 155x155 170x170 100 200.000đ

ATVML-18 18W Trắng 200x200 220x220 100 272.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN MỎNG MẶT PHẲNG TRÒN 1 MÀU

Mã SP Công suất Ánh sáng Lỗ khoét Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

ATMP-9-1M 9W Trắng 135x135 MẶT Ø150 100 120.000đ

ATMP-12-1M 12W Trắng 135x135 MẶT Ø170 100 136.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN MỎNG MẶT PHẲNG TRÒN 3 MÀU

Mã SP Công suất Ánh sáng Lỗ khoét Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

ATMP-9-3M 9W Trắng 135x135 MẶT Ø150 100 150.000đ

ATMP-12-3M 12W Trắng 155x155 MẶT Ø170 100 170.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN RUBY
Mã SP Công suất Ánh sáng Lỗ khoét Kích thước 

(mm) SL/thùng Giá

ATR7-1M 7W Trắng/Vàng/Trung tính Ø90 MẶT Ø120 60 76.000đ

ATR7-3M 7W 3 MÀU Ø90 MẶT Ø120 60 82.000đ

ATR9-1M 9W Trắng/Vàng/Trung tính Ø90 MẶT Ø120 60 80.000đ

ATR9-3M 9W 3 MÀU Ø90 MẶT Ø120 60 90.000đ
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D r i v e r

3

Giá

Giá

D r i v e r

3

Giá

Giá

ĐÈN ÂM TRẦN COB SMART 360
CHIP BRIDGELUX - MỸ, DRIVER DONE

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Lỗ 

khoét
Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

COBSMART7 7W Trắng, Vàng, Trung tính Ø76 MẶT Ø90 50 240.000đ

COBSMART12-ø76 12W Trắng, Vàng, Trung tính Ø76 MẶT Ø90 50 270.000đ

COBSMART12-ø90 12W Trắng, Vàng, Trung tính Ø90 MẶT Ø110 50 340.000đ

COBSMART20 20W Trắng, Vàng, Trung tính Ø90 MẶT Ø110 50 410.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN COB XOAY GÓC 360
CHIP BRIDGELUX - MỸ  

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Lỗ 

khoét
Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

COBXG-7-1M 7W Trắng, Vàng, Trung tính Ø76 103x103x95 50 240.000đ

COBXG-12-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính Ø95 103x103x95 50 300.000đ

COBXG-12-3M 12W 3 màu Ø95 103x103x95 50 360.000đ

COBXG-20-1M 20W Trắng, Vàng, Trung tính Ø110 103x103x95 50 390.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN COB
Mã SP Công 

suất Ánh sáng Lỗ khoét Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

COB 3 3W Trắng/Vàng/Trung tính ø50 MẶT Ø70 50 120.000đ

COB 5 5W Trắng/Vàng/Trung tính ø60 MẶT Ø85 50 154.000đ

COB 7-1M 7W Trắng/Vàng/Trung tính ø90 MẶT Ø110 50 236.000đ

COB 7-3M 7W 3 màu ø90 MẶT Ø110 50 260.000đ

COB 12-1M 12W Trắng/Vàng/Trung tính ø90 MẶT Ø110 50 246.000đ

COB 20 20W Trắng/Vàng/Trung tính ø120 MẶT Ø140 50 386.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN THỤT THÒ
Mã SP Công 

suất Ánh sáng Lỗ khoét Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

ATTT7 7W Trắng/Vàng/Trung tính Ø76 MẶT Ø90 50 372.000đ

ATTT12 12W Trắng/Vàng/Trung tính Ø76 MẶT Ø90 50 412.000đ

ATTT20 20W Trắng/Vàng/Trung tính Ø95 MẶT Ø110 50 600.000đ
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D r i v e r

3

Giá

Giá

CÓ CÔNG TẮC TUỲ CHỈNH TÙY CHỈNH ÁNH SÁNG
ĐÈN ÂM TRẦN COB MAGIC

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Lỗ 

khoét
Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

COBMAGIC6 6W Trắng, Vàng, Trung tính Ø76 MẶT Ø90 50 100.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG COB
Mã SP Công suất Ánh sáng Lỗ khoét Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

AT1LUX 7W

Trắng, Vàng, Trung tính

120x120 145x145 x146 50 500.000đ

AT2LUX 7Wx2 120x225 247x142 x147 50 860.000đ

AT3LUX 7Wx3 120x325 348x132 x148 50 1.220.000đ

CHIP BRIDGELUX - MỸ, DRIVER DONE
ĐÈN ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI SMART 

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Lỗ 

khoét
Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

COBCC-SMART7 7W Trắng, Vàng, Trung tính Ø76 MẶT Ø90 50 230.000đ

COBCC-SMART12 12W Trắng, Vàng, Trung tính Ø90 MẶT Ø110 50 310.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN COB PROMAX 
Mã SP Công 

suất Ánh sáng Lỗ 
khoét

Kích thước 
(mm)

SL/
thùng Giá

COBPRO-6 6W Trắng, Vàng, Trung tính Ø70 MẶT Ø90 50 84.000đ

COBPRO-10 10W Trắng, Vàng, Trung tính Ø85 MẶT Ø110 50 150.000đ

CHIP BRIDGELUX - MỸ, DRIVER DONE
ĐÈN ÂM TRẦN COB MINI 3W

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Lỗ 

khoét
Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

COBMINI3 3W Trắng, Vàng, Trung tính Ø30 MẶT Ø50 50 68.000đ
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OLT6-1M
OLT12-1M
OLT18-1M
OLT24-1M

6W
12W
18W
24W

50
10
10
10

ø120x35
ø175x35
ø220x35
ø300x35

(mm)

P I T N LUXURY
N 

OLV6-1M
OLV12-1M
OLV18-1M
OLV24-1M

6W
12W
18W
24W

50
10
10
10

120x120x35
175x175x35
220x220x35
300x300x35

(mm)

P I G LUXURY
N 
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OLT 6-1M

OLT 12-1M

OLT 18-1M

OLT 24-1M

M� SP

6W

12W

18W

24W

C�ng su�t

Tr�ng, V
ng

Tr�ng, V
ng

Tr�ng, V
ng

Tr�ng, V
ng

�nh s�ng

50

10

10

10

SL/Th�ng

182.000	

254.000	

324.000	

462.000	

Gi�

ø120x35

ø175x35

ø220x35

ø300x35

K�ch th��c
(mm)

�P N�I TR�N LUXURY
VI N TR­NG

OLV 6-1M

OLV 12-1M

OLV 18-1M

OLV 24-1M

M� SP

6W

12W

18W

24W

C�ng su�t

Tr�ng, V
ng

Tr�ng, V
ng

Tr�ng, V
ng

Tr�ng, V
ng

�nh s�ng

50

10

10

10

SL/Th�ng

194.000	

270.000	

356.000	

502.000	

Gi�

120x120x35

175x175x35

220x220x35

300x300x35

K�ch th��c
(mm)

�P N�I VU�NG LUXURY
VI N TR­NG

OLT 6-3M

OLT 12-3M

OLT 18-3M

OLT 24-3M

M� SP

6W

12W

18W

24W

C�ng su�t

3 m�u

3 m�u

3 m�u

3 m�u

�nh s�ng

50

10

10

10

SL/Th�ng

204.000�

290.000�

372.000�

528.000�

Gi�

ø120x35

ø175x35

ø220x35

ø300x35

K�ch th��c
(mm)

�P N�I TR�N LUXURY
3 M U VI�N TR�NG

OLV 6-3M

OLV 12-3M

OLV 18-3M

OLV 24-3M

M� SP

6W

12W

18W

24W

C�ng su�t

3 m�u

3 m�u

3 m�u

3 m�u

�nh s�ng

50

10

10

10

SL/Th�ng

218.000�

308.000�

410.000�

572.000�

Gi�

120x120x35

175x175x35

220x220x35

300x300x35

K�ch th��c
(mm)

�P N�I VU�NG LUXURY
3 M U VI�N TR�NG
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ODT 6-1M

ODT 12-1M

ODT 18-1M

ODT 24-1M

M� SP

6W

12W

18W

24W

C�ng su�t

Tr�ng, V
ng

Tr�ng, V
ng

Tr�ng, V
ng

Tr�ng, V
ng

�nh s�ng

50

10

10

10

SL/Th�ng

182.000	

254.000	

324.000	

462.000	

Gi�

ø120x35

ø175x35

ø220x35

ø300x35

K�ch th��c
(mm)

�P N�I TR�N LUXURY
VI N ĐEN

ODV 6-1M

ODV 12-1M

ODV 18-1M

ODV 24-1M

M� SP

6W

12W

18W

24W

C�ng su�t

Tr�ng, V
ng

Tr�ng, V
ng

Tr�ng, V
ng

Tr�ng, V
ng

�nh s�ng

50

10

10

10

SL/Th�ng

194.000	

270.000	

356.000	

502.000	

Gi�

120x120x35

175x175x35

220x220x35

300x300x35

K�ch th��c
(mm)

�P N�I VU�NG LUXURY
VI N ĐEN

ODT 6-3M

ODT 12-3M

ODT 18-3M

ODT 24-3M

M� SP

6W

12W

18W

24W

C�ng su�t

3 m
u

3 m
u

3 m
u

3 m
u

�nh s�ng

50

10

10

10

SL/Th�ng

204.000	

290.000	

372.000	

528.000	

Gi�

ø120x35

ø175x35

ø220x35

ø300x35

K�ch th��c
(mm)

�P N�I TR�N LUXURY
3 M�U VI N ĐEN

ODV 6-3M

ODV 12-3M

ODV 18-3M

ODV 24-3M

M� SP

6W

12W

18W

24W

C�ng su�t

3 m
u

3 m
u

3 m
u

3 m
u

�nh s�ng

50

10

10

10

SL/Th�ng

218.000	

308.000	

410.000	

572.000	

Gi�

120x120x35

175x175x35

220x220x35

300x300x35

K�ch th��c
(mm)

�P N�I VU�NG LUXURY
3 M�U VI N ĐEN

OPRO T 6

OPRO T 12

OPRO T 18

OPRO T 24

M� SP

6W

12W

18W

24W

C�ng su�t

Tr�ng

Tr�ng

Tr�ng

Tr�ng

�nh s�ng

90

30

30

20

SL/Th�ng

120.000


160.000


220.000


320.000


Gi�

ø120x35

ø175x35

ø220x35

ø285x35

K�ch th��c
(mm)

�P N�I TR�N PROMAX         VI N TR­NG

OPRO V 6

OPRO V 12

OPRO V 18

OPRO V 24

M� SP

6W

12W

18W

24W

C�ng su�t

Tr�ng

Tr�ng

Tr�ng

Tr�ng

�nh s�ng

90

30

30

20

SL/Th�ng

120.000


160.000


220.000


320.000


Gi�

120x120x36

170x170x36

220x220x36

285x285x36

K�ch th��c
(mm)

�P N�I VU�NG PROMAX     VI N TR­NG

OPRO T D 6-1M

OPRO T D6-3M

M� SP

6W

6W

C�ng su�t

Tr�ng

3 m�u

�nh s�ng

90

90

SL/Th�ng

140.000


170.000


Gi�

ø120x35

ø120x35

K�ch th��c
(mm)

�P N�I TR�N PROMAX             VI N ĐEN
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Trắng 3 màu

ỐP TRẦN TRÀN VIỀN SLIM VUÔNG

ỐP TRẦN TRÀN VIỀN SLIM TRÒN

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

OTVS180-V 18W Trắng 150x150x37 60 194.000đ

OTVS24-V 24W Trắng 180x180x37 60 258.000đ

OTVS36-V-1M 36W Trắng 230x230x37 40 376.000đ

OTVS36-V-3M 36W 3 màu 230x230x37 40 480.000đ

OTVS48-V 48W Trắng 300x300x37 20 560.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

OTVS180-T 18W Trắng D150x37 60 186.000đ

OTVS24-T 24W Trắng D180x37 60 238.000đ

OTVS36-T-1M 36W Trắng D230x37 40 350.000đ

OTVS36-T-3M 36W 3 màu D230x37 40 470.000đ

OTVS48-T 48W Trắng D300x37 20 506.000đ

ỐP TRẦN TRÀN VIỀN
Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 

(mm) SL/thùng Giá

OTV 10 10W Trắng/Vàng/Trung tính ø90x47 50 160.000đ

OTV 18 18W Trắng/Vàng/Trung tính ø120x47 28 190.000đ

OTV 24 24W Trắng/Vàng/Trung tính ø173x47 20 280.000đ

OTV 36 36W Trắng/Vàng/Trung tính ø225x47 14 420.000đ

ỐP NỔI PROMAX
VIỀN TRẮNG, ĐEN

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

OPRO 6 6W Trắng/Vàng/Trung tính ø120x35 90 120.000đ

OPRO 12 12W Trắng/Vàng/Trung tính ø175x35 30 160.000đ

OPRO 18 18W Trắng/Vàng/Trung tính ø220x35 30 220.000đ

OPRO 24 24W Trắng/Vàng/Trung tính ø285x35 20 320.000đ
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Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

DIAMOND 24+24 24W+24W 3 màu ø380x70 10 580.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

DIAMOND14 14W Trắng ø285x70 10 254.000đ

DIAMOND18 18W Trắng ø330x70 10 320.000đ

DIAMOND24 24W Trắng ø380x70 10 460.000đ

ỐP TRẦN DIAMOND

ỐP TRẦN DIAMOND

ĐÈN ỐP TRẦN

3 CHẾ ĐỘ 24W+24W
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ỐP CỦ LẠC

ỐP CỦ LẠC CẢM ỨNG RADAR

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/thùng Giá

CL12 12W Trắng/Vàng 91x47x199 30 130.000đ

CL18 18W Trắng/Vàng 103x55x224 30 160.000đ

CL24 24W Trắng/Vàng 122x62x263 30 196.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/thùng Giá

CL12-RADAR 12W Trắng/Vàng 91x47x199 30 184.000đ

CL18-RADAR 18W Trắng/Vàng 103x55x224 30 218.000đ

ỐP TRẦN CHỐNG NƯỚC PROMAX
VIỀN TRẮNG, ĐEN

CHIP LC TAIWAN

CHIP LC TAIWAN

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

PROMAX18 18W Trắng 230x105x55 40 290.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

CRYSTAL 24+24 24W+24W 3 màu ø380 9 840.000đ

CRYSTAL 36+36 36W+36W 3 màu ø350 6 1.300.000đ

ỐP TRẦN CRYTAL 3 CHẾ ĐỘ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

CRYSTAL 24 24W Trắng ø380x70 10 710.000đ

ỐP TRẦN CRYTAL 24W
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N M GRASS BOSS

GRASS5
GRASS7-1M
GRASS7-3M
GRASS7-RGB

5W
7W
7W
7W

12W
12W

50
50
50
50
50 380.000đ

440.000đ50

61x61x115
61x61x115
61x61x115
61x61x115

61x61x125

61x61x125

(mm)

N I I I PROMAX

RNTPRO7-1M
RNTPRO7-3M
RNTPRO7-RGB
RNTPRO12-1M
RNTPRO12-3M

7W
7W
7W

12W
12W

50
50
50
50
50

71x125x93
71x125x93
71x125x93
71x125x93
71x125x93

(mm)

N I I I LUXURY

RNTLUX7-1M
RNTLUX7-3M
RNTLUX7-RGB
RNTLUX12-1M
RNTLUX12-3M
RNTLUX20-1M
RNTLUX20-3M

7W
7W
7W

12W
12W
20W
20W

50
50
50
50
50
50
50

92x115x105
92x115x105
92x115x105
92x115x105
92x115x105

116x147x145
116x147x145

(mm)

GRASS12-1M
GRASS12-3M
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RỌI NGỒI SMART

RỌI NGỒI SMART DRIVER

RỌI RAY CAO CẤP

CHIP BRIDGELUX - MỸ, DRIVER DONE  

CHIP BRIDGELUX - MỸ

CHIP BRIDGELUX - MỸ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

RNS7T-1M - VỎ TRẮNG 7W Trắng, Vàng, Trung tính 55x55x132 50 512.000đ

RNS12T-1M - VỎ TRẮNG 12W Trắng, Vàng, Trung tính 65x65x152 50 600.000đ

RNS7D-1M - VỎ ĐEN 7W Trắng, Vàng, Trung tính 55x55x132 50 512.000đ

RNS12D-1M - VỎ ĐEN 12W Trắng, Vàng, Trung tính 65x65x152 50 600.000đ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

RNS7-1M-(T) 7W Trắng, Vàng, Trung tính 55x55x132 50 412.000đ

RNS12-1M-(T) 12W Trắng, Vàng, Trung tính 65x65x152 50 480.000đ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

RRCM12-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính 70x89x144 50 300.000đ

RRCM12-3M 12W 3 màu 70x89x144 50 380.000đ

RRCM20-1M 20W Trắng, Vàng, Trung tính 84x120x189 30 390.000đ

RRCM20-3M 20W 3 màu 84x120x189 30 500.000đ

RỌI RAY

I I 360

RỌI NGỒI 360
VỎ TRẮNG/ĐEN (CHIP BRIDGELUX-MỸ)

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

RNM7-1M 7W Trắng, Vàng, Trung tính Ø64x127 50 260.000đ

RNM7-3M 7W 3 màu Ø64x127 50 300.000đ

RNM12-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính Ø78x166 50 360.000đ

RNM12-3M 12W 3 màu Ø78x166 50 450.000đ

33
WA
RRANTYWA
RRANTY

WARRANT
YWARRANT
Y

YEARS
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RỌI RAY PROMAX
CHIP BRIDGELUX - MỸ, DRIVER DONE 

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/

thùng Giá

RRP-7-1M 7W Trắng, Vàng, Trung tính 112x33x85x121x50 50 160.000đ

RRP-7-3M 7W 3 màu 112x33x85x121x50 50 220.000đ

RRP-12-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính 122x33x85x158x62 35 190.000đ

RRP-12-3M 12W 3 màu 122x33x85x158x62 35 260.000đ

RRP-20-1M 20W Trắng, Vàng, Trung tính 131x33x85x172x72 30 240.000đ

RRP-20-3M 20W 3 màu 131x33x85x172x72 30 320.000đ

PHỤ KIỆN
Mã SP Tên SP Kích thước 

(mm) SL/thùng Giá

TR1 Thanh ray 1M 30 60.000đ

TR1.5 Thanh ray 1.5M 30 90.000đ

NRT Nối ray thẳng 40.000đ

NRG Nối ray góc 46.000đ

ĐNT Đế ngồi tròn 28.000đ

ĐNLT Đế ngồi dài 34.000đ

RỌI RAY SMART
CHIP BRIDGELUX - MỸ, DRIVER DONE 

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

RRS-7T-1M 7W Trắng, Vàng, Trung tính 118.5x46x128.5 50 356.000đ

RRS-12T-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính 152x26x145 50 424.000đ

RRS-20T-1M 20W Trắng, Vàng, Trung tính 160x65x155 50 556.000đ

RRS-30T-1M 30W Trắng, Vàng, Trung tính 190x76x169 50 668.000đ
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RỌI RAY SMART DRIVER
CHIP BRIDGELUX - MỸ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

RRS-7-1M-(T) 7W Trắng, Vàng, Trung tính 118.5x46x128.5 50 280.000đ

RRS-12-1M-(T) 12W Trắng, Vàng, Trung tính 152x26x145 50 330.000đ

RRS-20-1M-(T) 20W Trắng, Vàng, Trung tính 160x65x155 50 416.000đ

RRS-30-1M-(T) 30W Trắng, Vàng, Trung tính 190x76x169 50 516.000đ

RỌI RAY ZOOM
CHIP BRIDGELUX - MỸ, DRIVER DONE 

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

RRZ12 12W Trắng, Vàng, Trung tính 55X135 50 340.000đ

RRZ20 20W Trắng, Vàng, Trung tính 65x165 50 480.000đ

RRZ30 30W Trắng, Vàng, Trung tính 75x170 50 600.000đ
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Giá

BƠ NỔI CHIP MỸ VIỀN VÀNG
CHIP BRIDGELUX - MỸ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng lỗ 

khoét
Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

OB7VV-1M 7W Trắng, Vàng, Trung tính Ø90 Ø90 x 50 30 260.000đ

OB7VV-3M 7W Trắng, Vàng, Trung tính Ø90 Ø90 x 50 30 290.000đ

OB12VV-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính Ø115 Ø115 x 65 20 354.000đ

OB12VV-3M 12W Trắng, Vàng, Trung tính Ø115 Ø115 x 65 20 410.000đ

BƠ NỔI PROMAX
Mã SP Công 

suất Ánh sáng lỗ 
khoét

Kích thước 
(mm)

SL/
thùng Giá

OB7P-1M 7W Trắng, Vàng, Trung tính Ø90 Ø90 x 60 30 160.000đ

OB7P-3M 7W Trắng, Vàng, Trung tính Ø90 Ø90 x 60 30 180.000đ

OB10P-1M 10W Trắng, Vàng, Trung tính Ø107 Ø107 x 60 20 210.000đ

OB10P-3M 10W Trắng, Vàng, Trung tính Ø107 Ø107 x 60 20 250.000đ

BƠ NỔI CHIP MỸ MẶT KÍNH
CHIP BRIDGELUX - MỸ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm)

SL/
thùng Giá

OB7-1M 7W Trắng, Vàng, Trung tính Ø90 x 50 50 250.000đ

OB7-3M 7W 3 màu Ø90 x 50 50 280.000đ

OB12-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính Ø115 x 65 50 344.000đ

OB12-3M 12W 3 màu Ø115 x 65 50 400.000đ

BƠ NỔI CHIP MỸ MẶT MỜ
CHIP BRIDGELUX - MỸ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm)

SL/
thùng Giá

OB7MM-1M 7W Trắng, Vàng, Trung tính Ø90 x 50 50 250.000đ

OB7MM-3M 7W 3 màu Ø90 x 50 50 280.000đ

OB12MM-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính Ø115 x 65 50 344.000đ

OB12MM-3M 12W 3 màu Ø115 x 65 50 400.000đ
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BƠ NỔI SMART

BƠ NỔI GẬP LUXURY 360°

ỐP TỦ - LUXURY

CHIP BRIDGELUX - MỸ | DRIVER DONE
VỎ TRẮNG - ĐEN

CHIP BRIDGELUX - MỸ (MẶT TRẮNG/ĐEN/ĐỒNG)

Mã SP Công 
suất Ánh sáng lỗ 

khoét
Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

OBS7-1M 7W Trắng, Vàng, Trung tính Ø55 55x55x75 50 312.000đ

OBS12-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính Ø75 75x75x87 50 412.000đ

OBS20-1M 20W Trắng, Vàng, Trung tính Ø90 90x90x102 50 556.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

OTLUX 6W Trắng, Vàng, Trung tính 75x15 100 120.000đ

ĐÈN ÂM CẦU THANG CẢM ỨNG
CHIP BRIDGELUX - MỸ (MẶT TRẮNG/VÀNG)

Mã SP Công suất Ánh sáng Lỗ Khoét Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

ACT-MT-CU 1.5W Trung tính ø86 86x86x30 100 212.000đ

ACT-MV-CU 1.5W Trung tính ø86 86x86x30 100 212.000đ

ĐÈN ÂM CẦU THANG
CHIP BRIDGELUX - MỸ (MẶT TRẮNG/VÀNG)

Mã SP Công suất Ánh sáng Lỗ Khoét Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

ACT-MT 1.5W Trung tính ø86 86x86x30 100 106.000đ

ACT-MV 1.5W Trung tính ø86 86x86x30 100 106.000đ
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CHIP BRIDGELUX - MỸ

BƠ NỔI VUÔNG LUXURY
CHIP BRIDGELUX - MỸ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng lỗ 

khoét
Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

OBVS1-T/D-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính 117x117x55 20 400.000đ

OBVS1-T/D-3M 12W Trắng, Vàng, Trung tính 117x117x55 20 440.000đ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng lỗ 

khoét
Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

OBGL-7-T/D-1M 7W Trắng, Vàng, Trung tính 60x80 20 260.000đ

OBGL-7-T/D-3M 7W Trắng, Vàng, Trung tính 60x80 20 300.000đ

OBGL-12-T/D-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính 76x95 20 340.000đ

OBGL-12-T/D-3M 12W Trắng, Vàng, Trung tính 76x95 20 380.000đ
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ĐÈN THẢ VĂN PHÒNG
CHIP LC TAIWAN

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

DT35 35W Trắng 50x1200 1 500.000đ

DT40 40W Trắng 70x1200 1 660.000đ

PNHL48 48W 8600x600x30
(mm)

PANEL P LUXURY

PNHP48 48W 8600x600x30
(mm)

PANEL P PROMAX

B PH N 4 TAI 

TCPN
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PNLMTG2-100
PNLMTG2-200

100W
200W

6
4

390x88x225
440x88x395

(mm)

N PHA G G T 

DNPNL 13
(m)

Y I PHA G 

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI S2

PIN TÍCH ĐIỆN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT 
TRỜI S2

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI G2

DÂY NỐI PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/thùng Giá

PNLMTS2-100 100W Trắng 225x188x45 6 1.600.000đ

PNLMTS2-200 200W Trắng 275x225x45 4 2.540.000đ

PNLMTS2-300 300W Trắng 275x225x45 4 3.340.000đ

Mã SP Công suất Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

PINS2-100 100W 534.000đ

PINS2-200 200W 848.000đ

PINS2-1-300 300W 1.114.000đ

Chất liệu: Nhôm đúc + ống kính PC
Kích thước: 225x188x45mm
Pin: 3.2V 10AH
Chip: 3030/40 Chip
Tấm năng lượng mặt trời: 5V 10W 300x205x17mm
Thời gian làm việc: 12 giờ
Thời gian sạc: 4-6HRS
Xếp hạng IP: IP 65
Lumen: 1200LM±10%
Dây nguồn: 0,5m2/ 5 mét
Chế độ làm việc: Điều khiển ánh sáng + Điều khiển từ xa

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/thùng Giá

PNLMTG2-100 100W Trắng 390x88x225 6 1.700.000đ

Mã SP Kích thước (mm) SL/thùng Giá

DNPNL 3 1 116.000đ
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ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN PIN - ST312
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Model:
Quang thông:

Pin:
Số mắt led:

Kích thước đèn:
Thông số tấm pin:

Thời gian chiếu sáng:
Thời gian sạc pin:

Khoảng cách cảm biến:
Ánh sáng:

Giá:

ST312-50   (50W)
450Lm
5AH 3.2V
30
394 x 235 x 48 (mm)
5W/5V
13h
4-6h
6-8m
Trắng
1.020.000đ

Model:
Quang thông:

Pin:
Số mắt led:

Kích thước đèn:
Thông số tấm pin:

Thời gian chiếu sáng:
Thời gian sạc pin:

Khoảng cách cảm biến:
Ánh sáng:

Giá:

ST312-100   (100W)
800Lm
10AH 3.2V
45
506 x 242 x 48.5 (mm)
10W/5V
13h
4-6h
6-8m
Trắng
1.480.000đ

Model:
Quang thông:

Pin:
Số mắt led:

Kích thước đèn:
Thông số tấm pin:

Thời gian chiếu sáng:
Thời gian sạc pin:

Khoảng cách cảm biến:
Ánh sáng:

Giá:

ST312-150   (150W)
1200Lm
15AH 3.2V
60
634 x 258 x 52.5 (mm)
15W/5V
13h
4-6h
6-8m
Trắng
1.920.000đ

Model:
Quang thông:

Pin:
Số mắt led:

Kích thước đèn:
Thông số tấm pin:

Thời gian chiếu sáng:
Thời gian sạc pin:

Khoảng cách cảm biến:
Ánh sáng:

Giá:

ST312-200   (200W)
1600Lm
20AH 3.2V
75
717 x 270 x 53 (mm)
20W/5V
13h
4-6h
6-8m
Trắng
2.400.000đ

g�c chi�u r�ng

70x140 (cm)

CẦN ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN PIN (Mã SP: CDDLP)
Kích thước: 490x48 (mm)          Giá: 130.000đ

g�c chi�u r�ng

70x140 (cm)

ĐÈN ĐƯỜNG RỜI PIN - SF216
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Model:
Nguyên liệu:

Quang thông:
Pin:

Số mắt led:
Kích thước đèn:

Kích thước tấm pin:
Thời gian chiếu sáng:

Thời gian sạc pin:
Ánh sáng:

Giá:

SF216-300   (300W)
Nhôm đúc, nhựa PC
4800Lm
30AH 3.2V
91
534 x 215 x 79 (mm)
390 x 430 (mm)
13h
4-6h
Trắng
4.000.000đ

Model:
Nguyên liệu:

Quang thông:
Pin:

Số mắt led:
Kích thước đèn:

Kích thước tấm pin:
Thời gian chiếu sáng:

Thời gian sạc pin:
Ánh sáng:

Giá:

SF216-400   (400W)
Nhôm đúc, nhựa PC
6000Lm
40AH 3.2V
91
534 x 215 x 79 (mm)
390 x 560 (mm)
13h
4-6h
Trắng
4.600.000đ

Model:
Nguyên liệu:

Quang thông:
Pin:

Số mắt led:
Kích thước đèn:

Kích thước tấm pin:
Thời gian chiếu sáng:

Thời gian sạc pin:
Ánh sáng:

Giá:

SF216-500   (500W)
Nhôm đúc, nhựa PC
7200Lm
50AH 3.2V
91
534 x 215 x 79 (mm)
390 x 700 (mm)
13h
4-6h
Trắng
6.000.000đ
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PHA LED 5054 SMD DONE

PHA LED 5054 SMD DRIVER

PHA LED 5054 COB

CHIP SMD 5054 - DRIVER DONE

CHIP BRIDGELUX - MỸ, DRIVER DONE  

CHIP SMD 5054

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/thùng Giá

FL30-5054-SMD(D) 30W TRẮNG/ VÀNG 190x210x60 15 640.000đ

FL50-5054-SMD(D) 50W TRẮNG/ VÀNG 240x210x60 10 760.000đ

FL100-5054-SMD(D) 100W TRẮNG/ VÀNG 285x255x85 5 1.360.000đ

FL150-5054-SMD(D) 150W TRẮNG/ VÀNG 350x310x90 4 2.400.000đ

FL200-5054-SMD(D) 200W TRẮNG/ VÀNG 350x280x95 4 3.000.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/thùng Giá

FL30-5054-SMD 30W TRẮNG/ VÀNG 190x210x60 15 520.000đ

FL50-5054-SMD 50W TRẮNG/ VÀNG 240x210x60 10 680.000đ

FL100-5054-SMD 100W TRẮNG/ VÀNG 285x255x85 5 1.200.000đ

FL150-5054-SMD 150W TRẮNG/ VÀNG 350x310x90 4 2.000.000đ

FL200-5054-SMD 200W TRẮNG/ VÀNG 350x280x95 4 2.600.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

FL30-5054-COB 30W TRẮNG/ VÀNG 190x210x60 15 680.000đ

FL50-5054-COB 50W TRẮNG/ VÀNG 240x210x60 10 776.000đ

FL100-5054-COB 100W TRẮNG/ VÀNG 285x255x85 5 1.400.000đ

FL150-5054-COB 150W TRẮNG/ VÀNG 350x310x90 4 2.600.000đ

FL200-5054-COB 200W TRẮNG/ VÀNG 350x280x95 4 3.100.000đ

PHA LED
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PHA LED SMD PLUS
Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 

(mm) SL/thùng Giá

FL 50-SMD 50W Trắng, Vàng 283x232x55 10 610.000đ

ĐÈN PHA CHIẾU XA LUXURY 
(PHA CỐC) DRIVER DONE

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

FL-LUXD-30 30W Trắng, Vàng, Trung tính 241x201x58 1 1.000.000đ

FL-LUXD-50 50W Trắng, Vàng, Trung tính 295x24x65 1 1.270.000đ

FL-LUXD-100 100W Trắng, Vàng, Trung tính 330x24x70 1 1.840.000đ

FL-LUXD-150 150W Trắng, Vàng, Trung tính 415x310x85 1 3.200.000đ

FL-LUXD-200 200W Trắng, Vàng, Trung tính 415x310x85 1 3.600.000đ

FL-LUXD-250 250W Trắng, Vàng, Trung tính 415x310x85 1 4.000.000đ

FL-LUXD-300 300W Trắng, Vàng, Trung tính 520x340x90 1 5.400.000đ

FL-LUXD-400 400W Trắng, Vàng, Trung tính 620x350x90 1 6.600.000đ

FL-LUXD-500 500W Trắng, Vàng, Trung tính 832x360x100 1 9.000.000đ

FL-LUXD-600 600W Trắng, Vàng, Trung tính 832x360x100 1 10.000.000đ

FL-LUXD-800 800W Trắng, Vàng, Trung tính 970x360x100 1 12.800.000đ

FL-LUXD-1000 1000W Trắng, Vàng, Trung tính 970x360x100 1 14.400.000đ

PHA LED THẤU KÍNH COB

PHA LED SMD MAX 16

CHIP BRIDGELUX - MỸ; DRIVER DONE

CHIP LED SANAN - 130 LUMEN/W - CÔNG NGHỆ DOB - AC 85-265V

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/thùng Giá

FL100-TK 100W TRẮNG/VÀNG/TRUNG TÍNH 450x310x230 1 2.980.000đ

FL150-TK 150W TRẮNG/VÀNG/TRUNG TÍNH 450x310x230 1 3.380.000đ

FL200-TK 200W TRẮNG/VÀNG/TRUNG TÍNH 450x310x230 1 4.520.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/thùng Giá

30SMD-MAX16 30W TRẮNG/VÀNG 123x148x23.8 20 336.000đ

50SMD-MAX16 50W TRẮNG/VÀNG 160x205x25.5 20 470.000đ

100SMD-MAX16 100W TRẮNG/VÀNG 210x270x25 10 784.000đ

150SMD-MAX16 150W TRẮNG/VÀNG 248x329x25 5 1.176.000đ

200SMD-MAX16 200W TRẮNG/VÀNG 280x378x25 5 1.484.000đ

300SMD-MAX16 300W TRẮNG/VÀNG 315x425x27 5 2.110.000đ

400SMD-MAX16 400W TRẮNG/VÀNG 360x470x28 5 2.904.000đ
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ĐÈN PHA PROMAX ĐỔI MÀU RGB
Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 

(mm) SL/thùng Giá

FLP-RGB-20 20W 7 màu 127x90x30 30 400.000đ

FLP-RGB-30 30W 7 màu 158x115x30 20 460.000đ

FLP-RGB-50 50W 7 màu 198x153x32 20 560.000đ

FLP-RGB-100 100W 7 màu 253x195x37 10 1.120.000đ

ĐÈN PHA LED LUXURY
Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 

(mm) SL/thùng Giá

FLUX-30 30W Trắng, Vàng 170x42x195 5 420.000đ

FLUX-50 50W Trắng, Vàng 210x49x240 5 520.000đ

FLUX-100 100W Trắng, Vàng 254x56x285 5 1.000.000đ

ĐÈN PHA PROMAX
Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 

(mm) SL/thùng Giá

FLP 10 10W Trắng, Vàng 110x75x25 50 140.000đ

FLP 20 20W Trắng, Vàng 127x90x30 30 210.000đ

FLP 50 50W Trắng, Vàng 198x153x32 20 350.000đ

FLP 100 100W Trắng, Vàng 253x195x37 10 640.000đ

FLP 150 150W Trắng, Vàng 310x232x40 5 960.000đ

FLP 200 200W Trắng, Vàng 355x252x42 5 1.300.000đ

ĐÈN PHA LED MODULE
CHIP LUMILEDS NGUỒN DONE MP

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

FLM-50 50W Trắng, Vàng 1 1360.000đ

FLM-100 100W Trắng, Vàng 1 2.320.000đ

FLM-150 150W Trắng, Vàng 1 3.280.000đ

FLM-200 200W Trắng, Vàng 1 4.200.000đ

FLM-250 250W Trắng, Vàng 1 5.200.000đ

FLM-300 300W Trắng, Vàng 1 6.480.000đ

FLM-400 400W Trắng, Vàng 1 8.320.000đ

FLM-500 500W Trắng, Vàng 1 10.240.000đ

FLM-600 600W Trắng, Vàng 1 12.320.000đ

FLM-800 800W Trắng, Vàng 1 16.520.000đ

FLM-900 900W Trắng, Vàng 1 18.480.000đ

FLM-1000 1000W Trắng, Vàng 1 20.280.000đ
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ĐÈN XƯỞNG LUXURY

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

DX-LUX-100 100W Trắng, Vàng 297x95 1 900.000đ

DX-LUX-150 150W Trắng, Vàng 335x105 1 1.200.000đ

DX-LUX-200 200W Trắng, Vàng 375x95 1 1.600.000đ

CHIP LED CAO CẤP

ĐÈN XƯỞNG SMD
CHIP LED CAO CẤP

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

DX-SMD-50 50W Trắng, Vàng, Trung Tính 270x395 1 1.100.000đ

DX-SMD-100 100W Trắng, Vàng, Trung Tính 300x420 1 1.640.000đ

DX-SMD-150 150W Trắng, Vàng, Trung Tính 330x450 1 2.020.000đ

DX-SMD-200 200W Trắng, Vàng, Trung Tính 360x500 1 3.100.000đ

DX-SMD-250 250W Trắng, Vàng, Trung Tính 400x485 1 3.600.000đ

DX-SMD-300 300W Trắng, Vàng, Trung Tính 400x485 1 3.900.000đ

ĐÈN XƯỞNG COB

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

DX-COB-50 50W Trắng, Vàng, Trung Tính 250x410 1 1.440.000đ

DX-COB-100 100W Trắng, Vàng, Trung Tính 350x450 1 2.300.000đ

DX-COB-150 150W Trắng, Vàng, Trung Tính 440x490 1 3.200.000đ

DX-COB-200 200W Trắng, Vàng, Trung Tính 410x490 1 4.100.000đ

DX-COB-250 250W Trắng, Vàng, Trung Tính 450x560 1 5.300.000đ

DX-COB-300 300W Trắng, Vàng, Trung Tính 1 6.300.000đ

CHIP BRIDGELUX - MỸ, DRIVER DONE

ĐÈN XƯỞNG
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ĐÈN ĐƯỜNG HÌNH LÁ LUXURY
DRIVER DONE, CHIP MỸ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm)

SL/
thùng Giá

DDLUX30(DR) 30W Trắng, Vàng, Trung Tính 485x210x70 1 800.000đ

DDLUX50(DR) 50W Trắng, Vàng, Trung Tính 485x210x70 1 900.000đ

DDLUX100(DR) 100W Trắng, Vàng, Trung Tính 720x280x95 1 1.600.000đ

DDLUX150(DR) 150W Trắng, Vàng, Trung Tính 860x340x95 1 2.400.000đ

DDLUX200(DR) 200W Trắng, Vàng, Trung Tính 950x340x95 1 3.600.000đ

ĐÈN ĐƯỜNG SMD
Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

DDSMD30 30W Trắng, Vàng 285x130x24 1 450.000đ

DDSMD50 50W Trắng, Vàng 409x138x24 1 560.000đ

DDSMD100 100W Trắng, Vàng 460x151x24 1 900.000đ

DDSMD150 150W Trắng, Vàng 538x184x24 1 1.400.000đ

DDSMD200 200W Trắng, Vàng 651x211x24 1 1.800.000đ

ĐÈN ĐƯỜNG SMD MAX 16
Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

DDSMD-MAX50 50W Trắng, Vàng 448x115x34 1 720.000đ

DDSMD-MAX100 100W Trắng, Vàng 499x130x34 1 1.040.000đ

DDSMD-MAX150 150W Trắng, Vàng 569x165x34 1 1.550.000đ

DDSMD-MAX200 200W Trắng, Vàng 684x199x34 1 2.100.000đ
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B050 6W 30100x100x100
(mm)

N TRANG T  B050
( N)

B021 5W 40100x100x80
(mm)

N TRANG T  B021
( N)

B053-6 6W 40170x80x40
(mm)

N TRANG T  B053-6
( N)

B053-8 8W 30220x80x50
(mm)

N TRANG T  B053-8
( N)

ĐÈN TRANG TRÍ A0990
Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 

(mm) SL/thùng Giá

A0990 6W Vàng 65x160 30 506.000đ

A0990-Ø90 10W Vàng 90x260 30 660.000đ
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VỎ TRẮNG ĐEN
HOA VĂN: BỌT NƯỚC, CHÙA BÁI ĐÍNH, CON NGỰA

VỎ VÂN GỖ
HOA VĂN: BỌT NƯỚC, CHÙA BÁI ĐÍNH, CON NGỰA

VỎ VÀNG 9999
HOA VĂN: BỌT NƯỚC, CHÙA BÁI ĐÍNH, CON NGỰA

VỎ VÀNG
HOA VĂN: BỌT NƯỚC, CHÙA BÁI ĐÍNH, CON NGỰA

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Lỗ 

khoét
Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

DTLUX-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính ø90 160x210 14 620.000đ

DTLUX-3M 12W 3M (Trắng, Vàng, Trung tính) ø90 160x210 14 660.000đ

DTLUX-3MT 12W 3M (Vàng, Xanh Dương, Tím) ø90 160x210 14 660.000đ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Lỗ 

khoét
Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

DTLUX-VG-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính ø90 160x210 14 670.000đ

DTLUX-VG-3M 12W 3M (Trắng, Vàng, Trung tính) ø90 160x210 14 700.000đ

DTLUX-VG-3MT 12W 3M (Vàng, Xanh Dương, Tím) ø90 160x210 14 700.000đ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Lỗ 

khoét
Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

DTLUX-V999-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính ø90 160x210 14 760.000đ

DTLUX-V999-3M 12W 3M (Trắng, Vàng, Trung tính) ø90 160x210 14 780.000đ

DTLUX-V999-3MT 12W 3M (Vàng, Xanh Dương, Tím) ø90 160x210 14 780.000đ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Lỗ 

khoét
Kích thước 

(mm)
SL/

thùng Giá

DTLUXC-T-1M 12W Trắng, Vàng, Trung tính ø90 160x210 14 620.000đ

DTLUXC-T-3M 12W 3M (Trắng, Vàng, Trung tính) ø90 160x210 14 660.000đ

DTLUXC-T-3MT 12W 3M (Vàng, Xanh Dương, Tím) ø90 160x210 14 660.000đ

ĐÈN TƯỜNG 2 ĐẦU LUXURY
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DÂY LED  SMART 2 HÀNG 12MM

NỐI DÂY LED  SMART

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/cuộn Giá

D2-SMART/T/V/TT 13W/M Trắng, Vàng, 
Trung tính

100m 1 5.000.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/cuộn Giá

NDS 1 24.000đ

DÂY LED 3 HÀNG 12MM

GIẮC LED ĐA NĂNG CAO CẤP

GIẮC LED SMART

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

D3-5730/T/V 10W/M Trắng, Vàng, 
Xanh dương

100m 1 5.340.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

GLDN 50.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

GLDS 70.000đ

DÂY LED

33
WA
RRANTYWA
RRANTY

WARRANT
YWARRANT
Y

YEARS
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N 

PIN 

P TAN H 
T T 

BAY120

BAY150

120W

150W

50

50

ø105x118

ø120x118

(mm)

N G BAY

VMM003 1.200mAH 40238x485
(mm)

T I M003
T g t 

VM1979 400mAH 60238x485
(mm)

T I 1979
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QTD 01T

M� SP

24Wx2

C�ng su�t

3 m�u

�nh s�ng

1

SL/Th�ng

4.160.000�

Gi�

ø1524x430

K�ch th��c
(mm)

QU�T Đ�N PROMAX M U TR­NG

QTD 02

M� SP

36Wx2

C�ng su�t

3 m�u

�nh s�ng

1

SL/Th�ng

4.900.000�

Gi�

ø1070x610

K�ch th��c
(mm)

QU�T Đ�N DIAMOND

QTD 01VG

M� SP

24Wx2

C�ng su�t

3 m�u

�nh s�ng

1

SL/Th�ng

4.160.000�

Gi�

ø1524x430

K�ch th��c
(mm)

QU�T Đ�N PROMAX M U V�N G�

VF-AC6

VF-AC8

VF-AC10

M� SP

20W

28W

38W

C�ng su�t

150

200

250

C�nh
(mm)

195x195

245x245

290x290

L� kho�t
(mm)

290

480

760

Gi	
(m3/h)

37

39

42

Đ� �n
(dB)

1.350

1.300

1.100

T�c ��
(v�ng/ph)

QU�T H�T T��NG

6

6

6

SL/Th�ng

440.000�

520.000�

620.000�

Gi�

QT ECO

M� SP

50W

C�ng su�t

3

SL/Th�ng

1.380.000�

Gi�

1.420

C�nh qu�t
(mm)

QU�T TR�N 3 C�NH ECO

340

T�c ��
(v�ng/ph�t)

HỘP SỐ
5 TỐC ĐỘ

ĐỘNG CƠ
LÕI ĐỒNG
SIÊU BỀN

3N�M
B�O H�NH
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QUẠT TRẦN 3 CÁNH ECO
Mã SP Công suất Cánh quạt 

(mm)
Tốc độ 

(vòng/phút) SL/thùng Giá

QT ECO 50W 1.420 340 3 1.380.000đ

QUẠT HÚT TƯỜNG
Mã SP Công suất Cánh 

(mm)
Lỗ khoét 

(mm)
Gió 

(m3/h)
Đồ ồn 
(dB) Tốc độ SL/

thùng Giá

VF-AC6 20W 150 195x195 290 37 1.350 6 440.000đ

VF-AC8 28W 200 245x245 480 39 1.300 6 520.000đ

VF-AC10 38W 250 290x290 760 42 1.100 6 620.000đ

QUẠT HÚT ÂM TRẦN
Mã SP Công suất Lỗ khoét 

(mm)
Gió 

(m3/h)
Đồ ồn 
(dB) SL/thùng Giá

VF-BC810 22W 200X200 120 38 8 400.000đ

VF-BC1020 30W 250X250 180 43 4 550.000đ

VF-BC1220 46W 290X290 480 49 4 670.000đ

3

ĐIỀU KHIỂN 
6 TỐC ĐỘ

ĐỘNG CƠ 
LÕI ĐỒNG 
SIÊU BỀN
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Màu: Xanh dương/Hồng/Xanh lá
ĐÈN HỌC CHỐNG CẬN

CỦ SẠC

ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU/ CẦM TAY

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

DHCC-2006-XD/H 5W VÀNG 168x168x260 50 226.000đ

DHCC-682-XD/H 5W VÀNG 168x168x260 50 266.000đ

DHCC-2203-XD/H/XL 5W VÀNG 168x168x260 50 256.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

CS02 100 16.000đ

Mã SP Công suất Ánh sáng Kích thước 
(mm) SL/thùng Giá

KJB-031 2W 150 76.000đ

KJB-034 3W 150 176.000đ

KJB-029 3W 150 136.000đ

KJB-035 3W 150 172.000đ

KJB-050 10W 150 218.000đ

KJB-039 5W 60 234.000đ

KJB-137 3W 80 218.000đ

KJB-075 10W 30 602.000đ

KJB-076 15W 30 720.000đ

KJB-077 30W 30 886.000đ

DHCC-2006-XD/H

DHCC-682-XD/H

DHCC-2203-XD/H/XL
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ĐÈN TÁN QUANG ÂM

ĐÈN RỌI ÂM

ĐÈN RỌI NỔI

ĐÈN RỌI RAY

ĐÈN THẢ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/

thùng Giá

RNC-DTQA-12 12W 4000K L330*W22*H43 50 188.000đ

RNC-DTQA-20 20W 4000K L600*W22*H43 50 282.000đ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/

thùng Giá

RNC-DRA-6 6W 4000K L110*W22*H43 100 140.000đ

RNC-DRA-12 12W 4000K L220*W22*H43 50 202.000đ

RNC-DRA-18 18W 4000K L330*W22*H43 50 248.000đ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/

thùng Giá

RNC-DRN-6 6W 4000K L110*W22*H102 100 234.000đ

RNC-DRN-12 12W 4000K L220*W22*H102 50 342.000đ

RNC-DRN-18 18W 4000K L330*W22*H102 50 468.000đ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/

thùng Giá

RNC-RR01-7 7W 4000K 35x80 50 312.000đ

RNC-RR01-12 12W 4000K 44x98 20 386.000đ

RNC-RR02-10 10W 4000K 48x105 20 310.000đ

RNC-RR02-20 20W 4000K 58x155 20 466.000đ

Mã SP Công 
suất Ánh sáng Kích thước (mm) SL/

thùng Giá

RNC-DT 5W 4000K 40x300 30 494.000đ

Mã SP Kích thước (mm) SL/
thùng Giá

RAY ÂM
RNC-RA-1 1000 8 268.000đ

RNC-RA-2 2000 8 534.000đ

RNC-RA-3 3000 8 800.000đ

RAY NỔI
RNC-RN1 1000 10 320.000đ

RNC-RN2 2000 10 640.000đ

RNC-RN3 3000 10 960.000đ

NỐI GÓCRAY ÂM/NỔI
Mã SP Mã SP SL/

thùng Giá

NỐI GÓC NGANG ÂM RNC-NGNA 50 126.000đ

NỐI GÓC DỌC ÂM RNC-NGDA 50 126.000đ

NỐI GÓC NGANG NỔI RNC-NGNA 50 126.000đ

NỐI GÓC DỌC NỔI RNC-NGDA 50 126.000đ
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